
        TRƯỜNG ĐHKT CÔNG NGHIỆP
TÊN HỘI: HỘI CỰU SINH VIÊN  KHÓA K29

TT Họ và Tên SĐT Email Khóa Lớp
Tham gia 
hội cơ điện

BLL Đơn vị công tác Nơi ở hiện tại

1 Ôn Nhật Mai Sơn K29  K29IA K29

 Trung tâm 
khuyến nông - Sở 
Công Thương 
tinh Bắc Kạn 

Bắc Kạn

2 Tráng Quây Dũng K29 K29IB K29
Điện lực Ba Bể - 
Công ty Điện lực 
Bắc Kạn

Bắc Kạn

3 Nông Văn Trình K29 K29IB K29

Công ty lắp đặt 
lĩnh vực điện, cơ 
khí và gia công 
CK

Bắc Kạn

4 Trần Quang Ngọc K29 K29IA K29
 Viễn Thông Bắc 
Kạn

Bắc Kạn

5 Đàm Văn Quỳnh K29 K29 IB K29
 Công ty 
CPSXVLXD Cao 
Bằng

Cao Bằng

6 Lương Xuân Trường K29 K29M K29
 Công ty 
CPSXVLXD Cao 
Bằng

Cao Bằng

7 Nguyễn Thị Hồng Thái K29  K29IA K29 UV
Sở Công Thương 
Cao Bằng

Cao Bằng

8 Sầm Thế Vĩnh K29   K29IB K29
 Công ty Điện lực 
Cao Bằng

Cao Bằng

9 Vương Ngọc Uy K29 K29 IB K29

Điện Lực Chiêm 
Hóa - Công ty 
Điện Lực Tuyên 
Quang

Tuyên Quang

DANH SÁCH HỘI VIÊN
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10 Nguyễn Tiến Trường K29 K29IB K29 UV
Công ty Điện Lực 
Tuyên Quang

Tuyên Quang

11 Bùi Thế Việt K29 K29 M K29

Nhà máy tuyển 
quặng sắt Hà 
Giang Tập đoàn 
Hòa Phát KT

Hà Giang

12 Đỗ Xuân Phúc K29  K29IA K29
Sở Công Thương 
Hà Giang

 Hà Giang

13 Đặng Thế Hà K29  K29Ib K29

Chi nhánh Lưới 
điện Cao Thế Lào 
cai Công ty lưới 
điện cao thế Miền 
Bắc. 

Lào Cai

14 Ngô Văn Thái K29 K29M K29
Nhà máy bia Lào 
Cai

Lào Cai

15 Nguyễn Hồng Quân K29 K29IA K29 Yên Bái
16 Nguyễn Hải Bình K29 k29IB K29 Lào Cai

17 Ninh Vân Phong K29 K29IA K29
Điện Lực Mường 
Trà - PCĐB

Điện Biên

18 Lê Mạnh Hùng K29 K29IB K29
Công ty điện lực 
Điện Biên

Điện Biên

19 Vi Việt Thắng K29 K29IA K29
Công ty Điện Lực 
Lai Châu

Lai Châu

20 Nguyễn Đức Thọ K29 K29IA K29
 Công ty Điện 
Lực Lai Châu 

Lai Châu

21 Tạ Quang Thạch K29 K29IA K29

Công ty cổ phần 
supe phốt phát và 
hóa chất Lâm 
Thao 

Phú Thọ
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22 Nguyễn Hạnh Thuận K29  K29M K29
Thép Việt Đức 
Môi giới sản xuất

Vĩnh Phúc

23 Nguyễn Vinh Quang K29  K29IB K29  VinCom Phú Thọ Phú Thọ

24 Phạm Quang Hải K29 K29M K29
CTy CP SX & 
DV Vĩnh Lộc Cty

Vĩnh Phúc

25 Kim Phương Thảo K29 K29IA K29
 Công ty Điện lực 

Vĩnh Phúc 
Vĩnh Phúc

26 Nguyễn Ngọc Tiếp K29  K29IB K29
Công ty Cổ phần 
điện lực miền Bắc

Vĩnh Phúc

27 Nguyễn Đức Dũng K29 K29IA K29 Nhà máy Z121 Vĩnh Phúc
28 Đào Ngọc Thanh K29 K29IA K29 Phú Thọ
29 Nguyễn Thanh Hải K29 K29IB K29 Phú Thọ

30 Trần Văn Bình K29 K29IA K29
Xi măng Lâm 
Thao

Phú Thọ

31 Lê Công Hiện K29 K29M K29
Công ty Cổ phần 
xi măng Bút Sơn

Hà Nam

32 Nguyễn Hà Phong K29 K29IA K29
 Công ty XM Bút 
Sơn 

Hà Nam

33 Nguyễn Quốc Huy K29 K29IA K29 Hà Nam

34 Vũ Nhâm Thành K29 K29IB K29
Công ty Điện Lực 
Thái Bình

Thái Bình

35 Đinh Xuân Nguyên K29 K29IB K29

Công ty Xi Măng 
Nghi Sơn  
Trưởng Bộ phận 
Điện

Thanh Hoá
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36 Nguyễn Trung Thực K29 K29IA K29
Phòng Năng 
lượng-CTY CP 
Xi măng Bỉm Sơn 

Thanh Hoá

37 Trần Khánh Kiên K29 K29IA K29
Phòng Năng 
lượng-CTY CP 
Xi măng Bỉm Sơn 

Thanh Hoá

38 Nguyễn Trần Hiếu K29 K29M K29
Công ty CP 

LILAMA 5 KT 1 
Thanh Hoá

39 Đặng Ngọc Lâm K29 K29IA K29
C.ty CP ….. Tại 
Hà Tĩnh

Ninh Bình

40 Nguyễn Đức Khanh K29 K29M K29 Công ty Viglacera TP Hà Nội

41 Lê Quốc Đoàn K29 K29IB K29
 Công ty TNHH 
Thiết bị Điện 
Đoàn Việt 

TP Hà Nội

42 Lê Thị Phú K29 K29IA K29
Trường Đại Học 
Điện Lực 

TP Hà Nội

43 Lê Tiến Dũng K29 K29M K29 Hà Nội TP Hà Nội

44 Nguyễn Thanh Minh K29 K29M K29
Cty CP Cơ Khí 
và Xây Dựng

TP Hà Nội

45 Ngô Minh Tuấn K29 K29M K29 VICOTECH  TP Hà Nội

46 Nguyễn Văn Đức K29  K29M K29

CÔNG TY CP 
KY THUAT 
CONG TRINH 
VIET NAM - 2T 
CORPORATION

TP Hà Nội

47 Trần Văn Dụng K29 K29IA K29
Thi công xây lắp 
điện tự do

TP Hà Nội
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48 Trần Văn Nghĩa K29 K29IA K29
Công ty CP 
LILAMA10 PP 
KT-KT 

TP Hà Nội

49 Trương Thị Hường K29 K29IA K29
Công ty CP 
SÁNG TẠO 
CÔNG NGHIỆP

TP Hà Nội

50 Nguyễn Đình Kính K29 k29IB K29

Ban QLDA Nhiệt 
điện 1,  Quản lý 
đầu tư xây dựng 
các nhà máy nhiệt 
điện khu vực 
Miền Bắc do 
EVN làm chủ đầu 
tư

TP Hà Nội

51 Nguyễn Anh Tú K29 K29IB K29
GĐ C.ty chuyên 
xây lắp công trình 
điện

TP Hà Nội

52 Lưu Văn Đô K29 K29M K29
Gia công cơ khí 
tủ bảng, sơn tĩnh 
điện

TP Hà Nội

53 Lê Sỹ Điển K29 K29M K29

CÔNG TY CỔ 
PHẦN NỒI HƠI 
ĐÔNG ANH - 
TBAL ĐÔNG 
ANH

TP Hà Nội

54 Lý Văn Hữu K29 K29IB K29
CTy CP CN visol 
Việt Nam

TP Hà Nội

55 Dương Thanh Huyền K29 K29IB K29

Công ty TNHH 

SX nhựa Thành 
Long

TP Hà Nội
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56 Nguyễn Khắc Việt Đức K29 K29IB K29
 Công ty Điện 
Lực Bắc Ninh

Bắc Ninh

57 Nguyễn Trung Kiên K29 K29M K29
Công ty Đạm Hà 
bắc

Bắc Giang

58 Trịnh Mạnh Hà K29 K29IB K29

Điện lực Yên 
Dũng- Công ty 
Điện Lực Bắc 
Giang

TP Hà Nội

59 Ngô Khương Duy K29 K29IB K29
 Xí nghiệp Xây 
lắp số 1 - Công ty 
Xây Lắp điện 4 P

TP Hà Nội

60 Bùi Thiện Căn K29  K29M K29 UV
 Công ty CP thiết 
bị và kêt cấu Bảo 
Sơn

TP Hà Nội

61 Lê Khắc Tuấn K29 K29M K29 TP Hà Nội

62 Hoàng Khải Hoàn K29 K29M K29
CTy CP Chế tạo 
máy điện Việt 
Nam-Hunggari

TP Hà Nội

63 Đồng Văn Tùng K29 K29M K29
 CTy CP Chế tạo 
máy điện Việt 
Nam-Hunggari

TP Hà Nội

64 Đặng Văn Thoại K29 K29M K29
Nhà máy 
Viglacera 

TP Hà Nội

65 Hoàng Văn Hồng K29 K29M K29
Công ty Chế tạo 
máy điện Việt 
Nam-Hungari

TP Hà Nội

66 Vũ Ngọc Hưng K29 K29IB K29
C.ty CP đầu tư và 
XDCN Việt Nam 

TP Hà Nội



TT Họ và Tên SĐT Email Khóa Lớp
Tham gia 
hội cơ điện

BLL Đơn vị công tác Nơi ở hiện tại

67 Nguyễn Xuân Dương K29  K29M K29
Nha may Z117 - 
Tong cuc CNQP - 
Bộ Quốc Phòng

TP Hà Nội

68 Nguyễn Quang Khải K29 K29M K29
Công ty thép 
Thành Trung

TP Hà Nội

69 Nguyễn Công K29 K29M K29 TP Hà Nội

70 Đoàn Thanh Đức K29 K29IB K29

Phòng Thiết kế - 
CTy TNHH 
MTV đóng tàu 
Hồng Hà - BQP 

Hải Phòng

71 Đỗ Văn Giang K29 K29M K29 Công ty LG NV Hải Phòng

72 Hoàng Ngọc Hà K29  K29IA K29

Công ty TNHH 
MTV Kinh doanh 
nước sạch Quảng 
Ninh 

Quảng Ninh

73 Bùi Thế Đức K29 K29IB K29
Kỹ thuật truyền 
tải điện Quảng 
Ninh

Quảng Ninh

74 Nguyễn Văn Sơn K29 K29M K29 Quảng Ninh

75 Hoàng Thế Dũng K29 K29M K29
Công ty thép 
Nhật Quang

Hưng Yên

76 Nguyễn Long Luyện K29 K29IB K29
Công ty CP Nhiệt 
Điện Phả Lại, Hải 
Dương

Hải Dương

77 Hoàng Văn Thìn K29 K29 IA K29
Điện lực Bình 
Gia-Lạng Sơn

Lạng Sơn 

78 Lương Văn Thắng K29  K29IA K29
 Công  ty CP 
Gang thép Thái 
Nguyên

Thái Nguyên
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79 Bùi Thế Đức K29 K29M K29
Trường CĐ Cơ 
khí Luyện Kim, 
Khoa cơ khí 

Thái Nguyên

80 Hoàng Duy Thái K29 K29IA K29
Nhà máy phụ 
tùng số 1 FUTU I 
Thái Nguyên 

Thái Nguyên

81 Hoàng Quang Hải K29 K29M K29
Công ty CP kết 
cấu thép Thái 
Nguyên

Thái Nguyên

82 Hoàng Tuệ Minh K29  K29IA K29

Trường Cao 
Đẳng Công 
Nghiệp Thái 
Nguyên 

Thái Nguyên

83 Mai Xuân Hoàng K29 K29IA K29
 Điện Lực Đồng 
Hỷ - công ty Điện 
Lực Thái Nguyên 

Thái Nguyên

84 Nguyễn Bảo Ngọc K29 K29IA K29 UV thư ký

Trung tâm 
ĐTTNCXH, 
Trường Đại học 
kỹ thuật công 
nghiệp

Thái Nguyên

85 Nguyễn Đăng Hào K29 K29M K29 UV

Phòng Đào Tạo, 
Trường Đại học 
Kỹ thuật Công 
nghiệp

Thái Nguyên

86 Chu Ngọc Dũng K29 K29M K29
Giám đốc - Công 
ty CP Kết cấu 
thép Thái Nguyên

Thái Nguyên
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87 Nguyễn Mạnh Hà K29 K29IB K29
 Khu giải trí 
Điểm Hẹn

Thái Nguyên

88 Nguyễn Tiến Trung K29 K29IA K29 Thái Nguyên

89 Nguyễn Văn Giáp K29 K29M K29

Trường Đại học 
Công nghệ thông 
tin và truyền 
thông

Thái Nguyên

90 Phạm Phi Hùng K29 K29IB K29 Trưởng ban
Công ty Điện Lực 
Thái Nguyên

Thái Nguyên

91 Phạm Thành Phương K29 K29Ib K29 Thái Nguyên

92 Trần Hữu Thái K29 K29IB K29
 XN Nang luong - 
Công ty CP Gang 
thep Thái Nguyên

Thái Nguyên

93 Phan Bá Trường K29  K29IA K29
 Sở Công Thương 
Thái Nguyên 

Thái Nguyên

94 Trần Quốc Hùng K29 K29M K29

Giảng viên 
trường Đại học 
Công nghiệp Hà 
Nội

Thái Nguyên

95 Hà Trung Hiếu K29 K29IA K29

Điện lực Phú 
Lương - Công ty 
Điện Lực Thái 
Nguyên

Thái Nguyên

96 Ngô Tô Hiệu K29
Tập đoàn Mai 
Linh Thái Nguyên

Thái Nguyên

97 Tạ Văn Dương K29 K29M K29
Công ty Kiểm 
toán Phía nam 
(AASCS)

TP Hồ Chí Minh
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98 Nguyễn Hoàng Long K29 K29IB K29

Ban Kỹ thuật 
TCT - Tổng Công 
ty Phân Bón và 
Hóa Chất Dầu 
khí - CTCP CV

TP Hồ Chí Minh

99 Nguyễn Viết Mùi K29 K29M K29

 Công ty CP 
Thương mại & 
Đại lý dầu - Tỉnh 
Bà Rịa Vũng Tàu

Vũng Tàu 

100 Ngô Quốc Trượng K29 K29M K29 Vũng Tàu 

101 Ngô Văn chiến K29 K29M K29

Nhà máy Nhiệt 
điện Cà Mau - 
Công ty Điện lực 
dầu khí

Hà Tĩnh

102 Vũ Anh Tuấn K29 K29IB K29
Công ty điện lực 
dầu khí Nhơn 
trạch 2

TP Hồ Chí Minh

103 Nguyễn Bá Toán K29 K29IB K29
Kết cấu thép Đà 
Nẵng

Đà Nẵng

104 Lương Xuân Thắng K29 K29IB K29
TBA 110kV Bình 
Phước

Bình Phước

105 Nguyễn Xuân Bình K29 K29IA K29
Đài truyền hình 
Cần Thơ

Cần Thơ

106 Đặng Trung Du K29 K29IA K29
Công ty Khoan 
dầu khí

Vũng Tàu 

107 Hoàng Trung Yên K29 K29M K29 TP Hồ Chí Minh


